
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành Phần trăm HB Thành tiền Ghi chú

1 29208048262 Bùi Vũ Ngọc Oanh 10/04/2005 Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.Tedqual)30% 6,000,000

2 29206949552 Nguyễn Lê Thùy Dung 22/08/2005 Tiếng Nhật Thương mại 30% 3,456,000

3 29202750127 Trần Ngọc Hạnh Trang 07/03/2005 Thiết kế Đồ họa 30% 4,506,000

4 29211154170 Bùi Nhật Quang 14-08-2005 Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) 30% 4,800,000

5 29211154038 Nguyễn Bảo Huy 19-03-2005 Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) 30% 4,800,000

6 29219065899 Hứa Văn Thắng 16-03-2003 Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) 30% 4,800,000

7 29214120604 Hồ Phước Đức 26/09/2005 Truyền thông Đa phương tiện 30% 3,906,000

8 29217429917 Đàm Gia Bảo 16/11/2005 Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt 30% 13,500,000

9 29208036765 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 14/07/2005 Quản trị Du lịch và Khách sạn 30% 4,194,000

10 29219038600 Đoàn Trung Quân 09/12/2005 Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) 50% 8,000,000

11 29212742334 Phạm Thị Hà Giang 16/11/2005 Thiết kế Đồ họa 50% 7,510,000

12 29206549556 Đinh Ngọc Quỳnh 19/06/2004 Tiếng Trung Biên - Phiên dịch 50% 6,280,000

13 29204964442 Đỗ Thị Huyền Diệu 07-01-2005 Tiếng Trung Thương Mại 50% 6,280,000

14 29207440828 Bùi Đoàn Nhật Huyền 08-01-2005 Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt 50% 22,500,000
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15 29207440630 Phan Thế Minh Tâm 18-05-2005 Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt 50% 22,500,000

16 29212257964 Phạm Trí Minh 14/01/2005 Điện - Điện tử chuẩn PNU (Đạt kiểm định ABET) 30% 3,906,000

Tổng 16 Sinh viên 
126,938,000

Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu chín trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn.
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